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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

18/08/2000BìnhĐặng Thái30011807161

16/08/1999ChiếnNguyễn Minh30011801262

17/03/1996CườngĐào Mạnh30011807733

14/01/2000ĐạtNguyễn Thành30011805844

12/01/2000DiệnĐinh Văn30011803955

18/10/2000DuyNguyễn Hoàng30011802996

04/05/1998HiếuHoàng Trung30011800107

20/01/2000HưngĐào Duy30011803038

12/04/2000HuyLương Gia30011801729

23/05/1999KhảiLý Quang300118049910

06/03/2000KhảiVõ Hoàng300118016911

09/03/1998KỳTrần Văn Quốc300118046612

02/09/1990LuânNguyễn Thành300118076013

15/11/1997LượngHoàng Văn300118076614

08/04/2000MinhĐặng Hoàng300118067415

18/05/1999NgânMai Hùng300118048816

27/05/1997NgônVũ Mai Đắc300118080617

08/12/1997NhânLê Ngọc Đình300118011818

10/02/2000NinhMai Ngọc300118039219

27/01/1999PhiLê Đức Trường300118008120

07/02/2000PhiPhạm Mạnh300118056821

23/06/1999PhongĐoàn Cảnh300118048722

21/11/1999QuânNguyễn Yêm300118003223

13/09/1997QuânVõ Minh300118010624

17/07/2000TàiĐoàn Văn300118039425

01/04/2000TâyPhan Minh300118016726

08/09/2000TháiNguyễn Hoàng300118044427

27/07/1999TháiPhạm Hồng300118040328

01/07/2000ThắngNgô Xuân300118022729

24/09/1999ThạnhĐinh Văn300118080130

24/07/2000ThưHứa Hoàng Nghinh300118072331
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

29/04/2000TớiVõ Hòa300118063932

18/12/2000TrựcTrần Hoàng300118062333

17/04/2000TrựcTrần Hoàng Trung300118021834

06/12/2000TrungLê Chí300118031135

28/08/1998TúDương Hoàng300118072536

12/12/2000TýLê Văn300118039337

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

37

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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